
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 202846 Lê Chung Phương Anh 17/12/2002 Cà Mau DH20QTK06

2 203033 Đặng Thị Ngọc Cẩm 31/12/2002 Kiên Giang DH20LUA02

3 2010229 Phan Thị Thu Cúc 17/05/2002 An Giang DH20LUA02

4 203404 Phạm Nhã Duy 26/07/2002 Bạc Liêu DH20LUA02

5 201959 Đái Thị Thu Hà 21/09/2002 Tiền Giang DH20QTD02

6 202081 Lê Thị Thúy Hằng 07/03/2002 Hậu Giang DH20LUA02

7 202325 Lê Thị Kim Hiền 26/08/2002 Phú Yên DH20XET02

8 201382 Ngô Anh Huy 30/10/2002 Kiên Giang DH20QTK03

9 201497 Huỳnh Tuấn Kha 20/07/2002 Cà Mau DH20QTK03

10 202833 Nguyễn Minh Khôi 15/10/2002 Kiên Giang DH20QTK06

11 201054 Huỳnh Hửu Kiên 19/02/2002 Bạc Liêu DH20XDU01

12 203097 Trần Phú Lâm 15/02/2002 Bạc Liêu DH20QTK06

13 201409 Nguyễn Tấn Lộc 15/01/2002 Đồng Tháp DH20QTK03

14 177397 Nguyễn Thành Long 26/04/1999 Cần Thơ DH20QTK05

15 201308 Lê Thành Luân 09/11/2002 Kiên Giang DH20QTK03

16 202800 Phạm Chúc Mi 06/02/2002 An Giang DH20LUA02

17 201277 Nguyễn Kha Ái Ngân 10/05/2002 0 DH20QTK03

18 203709 Võ Thành Ngăn 09/10/2001 Cà Mau DH20LUA02

19 201278 Nguyễn Thị Kim Nguyên 15/01/2002 Bến Tre DH20XET01

20 200963 Nguyễn Hoàng Nhâm 28/02/2002 Kiên Giang DH20QTK02

21 200957 Nguyễn Yến Nhi 19/06/2002 Kiên Giang DH20QTK02

22 201235 Hứa Huỳnh Như 02/07/2002 Vĩnh Long DH20QTK03

23 2010254 Lâm Yến Phương 27/04/2002 Cần Thơ DH20LUA02
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24 203132 Phạm Thị Trúc Quỳnh 03/05/2002 Cần Thơ DH20LUA02

25 200889 Nguyễn Thanh Thảo 14/01/2002 Trà Vinh DH20QTK02

26 203409 Đinh Anh Thư 28/07/2002 Cần Thơ DH20QTK06

27 202230 Lê Thị Minh Thư 10/07/2002 An Giang DH20LUA02

28 202291 Dương Mỹ Tiên 04/11/2002 Cà Mau DH20XET02

29 202239 Lê Bích Trâm 01/01/2001 Cà Mau DH20LUA02

30 201047 Đoàn Thảo Trang 03/09/2002 Cà Mau DH20QTK03

31 203766 Đường Ngọc Thảo Trang 10/12/2002 Cần Thơ DH20LUA02

32 203365 Thái Huỳnh Bích Triêu 11/10/2002 Cà Mau DH20LUA02

33 201694 Nguyễn Ngọc Trinh 08/02/2002 Cần Thơ DH20XET02

34 200797 Nguyễn Kim Tuyền 24/05/2002 An Giang DH20QTK02

35 201074 Lâm Thị Tường Vi 19/08/2002 Cà Mau DH20QTK03

36 201397 Lê Ngọc Vy Vy 27/07/2002 Vĩnh Long DH20QTK03

37 202904 Phạm Thị Thảo Vy 12/01/2002 Cần Thơ DH20QTK06

38 203305 Nguyễn Kim Xuyến 13/12/2002 Bạc Liêu DH20QTK06
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